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    ĐỀ BÀI:

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (  5   điểm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5đ)



Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái (A,B,C,D) đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí:

A. Sự kết tinh của muối ăn




B. Đun quá lửa mỡ sẽ cháy khét

C. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu


D. Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ

Câu 2. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học :

A. Đốt cháy than để nấu nướng 



B. Cho đường vào cốc nước, đường tan dần

C. Đun nước, nước sôi bốc hơi



D. Cồn để trong lọ không đậy nắp bị cạn dần 
Câu 3. Trong một phản ứng hóa học, các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng

A. số phân tử của mỗi chất




B. số nguyên tử của mỗi nguyên tố 
C. số nguyên tử của mỗi chất



D. số chất

Câu 4. Nếu phản ứng giữa chất N và M tạo ra chất P và Q thì công thức về khối lượng được viết như sau

A. mN = mM +mQ + mP 




B. mN + mM = mP + mQ
C. mP = mM + mQ + mN




D. mQ = mN + mM + mP
Câu 5. Có mấy bước để lập phương trình hóa học
A. 3 bước


B. 4 bước


C. 5 bước


D. 6 bước

Câu 6. Phương trình hóa học cho biết
A. Số nguyên tử, phân tử của các chất tham gia .


B. Khối lượng của các chất phản ứng.

C. Tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

D. Sự biến đổi về hình dạng của chất.

Câu 7. Cho phương trình hóa học sau: 4Al + 3O2 
[image: image1.wmf]¾¾®

 2Al2O3 . Chất tham gia phản ứng là

A. Al2O3


B. Al ; Al2O3


C. Al ; O2 


D. O2 ; Al2O3

Câu 8. Cho phương trình hóa học sau : 4P + 5O2 [image: image2.wmf]¾¾®

 2P2O5
Tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt so với số phân tử của O2 và P2O5 là
A. 5:4:2


B. 2:5:4


C. 4:5:2


D. 4:2:5

Câu 9. Phản ứng hóa học là: 

A. Quá trình biến  đổi về trạng thái, màu sắc, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy,....

B. Quá trình biến đổi từ nguyên tử này thành nguyên tử khác.

C. Quá trình biến đổi từ nguyên tố này thành nguyên tố khác.
D. Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. 
Câu 10. Trong phản ứng hóa học thì: 

A. Chỉ thay đổi về số lượng các nguyên tử.

	HỌC SINH KHÔNG GHI BÀI LÀM VÀO TRONG Ô TRỐNG NÀY

                                                                 (Chỉ ghi từ dòng kẻ chấm đầu tiên, bên dưới)


B. Chỉ thay đổi về liên kết và số lượng các nguyên tử.
C. Chỉ thay đổi về loại nguyên tố hóa học còn số lượng các nguyên tử vẫn giữ nguyên.
D. Chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.
Câu 11. Cho các dấu hiệu sau:

(1)  Có chất kết tủa (có chất rắn không  tan)

(2)  Có chất khí thoát ra (sủi bọt)

(3)  Có sự thay đổi về màu sắc

(4)  Chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng

(5)  Chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi

(6) Tỏa nhiệt và phát sáng

Dấu hiệu có thể cho biết có phản ứng hóa học xảy ra là:
A. (1); (2); (3); (6) 

B. (1); (2); (3); (4) 

C. (1); (2); (3); (5)

D. (1); (2); (4); (5)
Câu 12. Cho phương trình hóa học sau: a Fe + b Cl2 → c FeCl3
Tổng các hệ số a + b + c trong phương trình hóa học trên là:
A. 5



B. 7 



C. 6



D. 8
Câu 13. Cho phương trình hóa học sau: Fe2(SO4)3 + 6NaOH →  2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
Trong phương trình hóa học  trên có bao nhiêu phân tử:
A. 4



B. 7



C. 9 



D. 12
Câu 14. Kẽm tác dụng với axit clohidric tạo ra kẽm clorua và khí hidro. Biết công thức hóa học của kẽm, axit clohidric, kẽm clorua, khí hidro lần lượt là Zn, HCl, ZnCl2, H2. Phương trình hóa học của phản ứng hóa học trên là:
A. Kẽm + axit clohidric → Kẽm clorua + Khí hidro
B. Zn + HCl → ZnCl2 + H2
C. Zn + 2HCl → ZnCl2 + 2H



D. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
Câu 15. Trong các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết đúng:
A. 2NaOH + 2HCl → 2NaCl + H2



B. NaCl + AgNO3 →  KNO3 + AgCl

C. 2Na + 2HCl →  2NaCl + Cl2



D. FeSO4 + 2NaOH →  Fe(OH)2 + Na2SO4
II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) 
a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. 
 b) Nếu để một thanh sắt ngoài trời thì sau một thời gian thanh sắt có khối lượng như thế nào so với ban đầu (không thay đổi, lớn hơn hay nhỏ hơn). Giải thích.
Câu 2: (1 điểm) Lập phương trình hóa học của sơ đồ phản ứng sau:  
	 a)
	P  
	+
	O2
	(
	P2O5
	
	
	
	

	 b)
	Al  
	+
	FeSO4
	(
	Al2(SO4)3
	+
	Fe
	
	


Câu 3: (2 điểm) Cho kim loại Natri (Na) tác dụng với nước (H2O) tạo ra Natri hidroxit (NaOH) và khí Hidro (H2)
  a) Lập phương trình hóa học của phản ứng hóa học trên.
  b) Tính khối lượng của Natri tham gia phản ứng. Cho biết khối lượng của nước, natri hiđroxit và khí hiđro trong phản ứng hóa học trên lần lượt là 36g, 80g và 2g.

Bài làm phần tự luận
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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         KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 (SỐ  2)
MA TRẬN ĐỀ 
	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sự biến đổi chất
	
	- Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học.
	
	
	

	Số câu 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	0,7đ
	
	
	
	
	
	0,7đ

	Phản ứng hóa học
	- Chỉ ra được đ/n phản ứng hóa học

- Chỉ ra được dấu hiệu có thể cho biết có phản ứng hóa học xảy ra 
- Nhận ra bản chất của phản ứng hóa học
	
	
	
	

	Số câu 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1,33đ
	
	
	
	
	
	
	
	1,33đ

	Định luật bảo toàn khối lượng
	- Chỉ ra được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong phản ứng cụ thể.

- Nội dung định luật bảo toàn khối lượng 


	
	-Lập được phương trình hóa học và tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của chất còn lại
	- Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải thích hiện tượng thực tiễn


	

	Số câu 
	1
	½ câu
	
	
	
	1
	
	½ câu
	3

	Số điểm
	0,33đ
	1đ
	
	
	
	2đ
	
	1đ
	4,33đ

	Phương trình hóa học
	- Chỉ ra được các bước lập PTHH và ý nghĩa của một số PTHH cụ thể.

- Nhận ra được chất phản ứng và sản phẩm
	-Lập phương trình hóa học và  chứng tỏ ý nghĩa của một số PTHH cụ thể

-Cân bằng phương trình hóa học 
	
	
	

	Số câu 
	4
	
	4
	1
	
	
	
	
	9

	Số điểm
	1,33đ
	
	1,33đ
	1đ
	
	
	
	
	3,7đ

	Tổng số câu
	9 + ½ câu
	7 câu
	1 câu
	½ câu
	18 câu

	Tổng số điểm 
	4đ
	3đ
	2,0đ
	1,0đ
	10,0đ

	Tỷ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A. Trắc nghiệm:  ( 5,0 điểm )
3 đáp án đúng đạt 1,0 điểm, nếu 2 đáp án đúng 0,7 điểm và 1 đáp án đúng 0,33 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	A
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	C
	D
	D
	A
	B
	C
	D
	D


B. Tự luận: ( 5,0 điểm )

	Phần/Câu
	Đáp án chi tiết


	Biểu điểm

	Câu 1


	a. - Nêu đúng nội dung định luật bảo toàn khối lượng

    b. - Thanh sắt sẽ tăng khối lượng

    - Vì có phải ứng với oxi trong không khí.
	2đ

1
0,5

0,5

	Câu 2
	a.  4P + 5O2 → 2P2O5 

b. 2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe
	1đ

0,5

0,5

	Câu 3


	a. Phương trình hóa học

    2Na + 2H2O     → 2NaOH + H2     

b. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mNa + mH2O = mNaOH + mH2
mNa + 36 = 80+ 2

→ mNa = 80 + 2 – 36 = 46


	2đ

0,5

0,5

0,5

0,5




* Các hoạt động tương ứng với cấp độ nhận biết là: nhận ra, chỉ ra, đối chiếu, …

* Các động từ tương ứng với cấp độ nhận biết có thể là: xác định, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên, giới thiệu, chỉ ra, nhận ra...

Các động từ tương ứng với cấp độ thông hiểu có thể là: tóm tắt, giải thích, mô tả, so sánh (đơn giản), phân biệt, trình bày lại, viết lại, minh họa, hình dung, chứng tỏ, chuyển đổi…
* Các động từ tương ứng với vận dụng ở cấp độ thấp có thể là: thực hiện, giải quyết, minh họa, tính toán, diễn dịch, bày tỏ, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước tính, vận hành…
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